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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           QUẬN THANH KHÊ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                      
 

        Bản án số:114/2023/HS-ST           

     Ngày: 12- 9 -2023               

                                                           NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Đình Thắng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Thuận 

Ông Nguyễn Tý 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Minh Tâm - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên toà: Bà Phạm Ái Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 111/2023/TLST-HS 

ngày 14 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

111/2023/QĐXXST–HS ngày 30 tháng 8 năm 2023; đối với bị cáo:  

BÙI VĂN T, tên gọi khác: Không, sinh ngày 2x/x/19xx tại thành phố Đà Nẵng; 

Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: K7xx/x đường Trần Cao V, tổ x, phường Đ, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Bùi Đại D và bà Lê Thị M (đều còn sống), có vợ bà Đào Thị Bích T, có 03 người 

con, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 05 tuổi   

Tiền án, tiền sự: Không  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/5/2023 đến ngày 28/7/2023 thay đổi biện 

pháp ngăn chặn cho Bảo lãnh 

Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

Những người tham gia tố tụng: 

* Bị hại: Ông Trà Tuấn L, sinh năm 19xx, Trú tại: Kxx/x đường Trần Cao V, 

tổ X, phường Đ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Anh Trà Tuấn L và Bùi Văn T là hàng xóm liền kề và có mối quan hệ họ hàng, 

trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến nay do mâu thuẫn tranh chấp đất đai ông bà 

để lại nên thường xảy ra cãi vả. Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 07/3/2023, anh L đi làm 

về, dừng xe máy trước nhà tại K778/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng rồi liên tục bóp còi, rồ ga xe máy để gọi người nhà 

mở cửa nhưng không có ai ở nhà. Lúc này, T đang ở nhà bên cạnh xem tivi thì nghe 

tiếng rồ ga bóp còi xe máy ồn ào phía trước nhà, do hai gia đình đang có hiềm khích 

nên T nghĩ rằng anh L có ý muốn cà khịa, gây gỗ mình nên T bực tức đi ra sân hỏi 

“Mi làm cái trò chi rứa” thì nghe loáng thoáng như anh L nói thách thức mình nên 

lấy một cây sắt (loại tuýp vuông, dài khoảng 60cm) xông đến đánh anh L. T dùng 

cây sắt đánh từ trên xuống thì anh L đưa tay lên đỡ trúng vào tay, sau đó T đánh tiếp 

cái nữa thì trúng vào phần trán của anh L, anh L bị choáng nên bám vào cửa nhà T. 

T tiến tới gần thì anh L gượng dậy chụp cây sắt rồi hai bên giằng co qua lại, T vật L 

nằm xuống đất rồi dùng chân phải đá 01 cái trúng vào vùng hàm mặt của L. Sau đó, 

L buông tay ra thì T dừng không đánh nữa và vứt cây sắt trên ở đường kiệt trước 

nhà. Con gái của T là cháu Bùi Đào Phương U (Sinh ngày 0x/0x/20xx) sợ T sẽ tiếp 

tục đánh nhau nên mang cây sắt trên giấu vào trong sân nhà. Sau đó, Công an phường 

Thanh Khê Đông đến lập biên bản vụ việc, T khai nhận đã dùng cây gỗ (đang để ở 

góc trong trụ cổng bên phải nhà) đánh anh L và giao nộp, còn anh Trà Tuấn L bị 

thương tích được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.  

Quá trình điều tra, T thừa nhận đã dùng cây sắt để đánh L gây thương tích; 

Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm tang vật nhưng không thu hồi được.  

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 101/KLTTCT- TTPYĐN 

ngày 04/5/2023 kết luận anh Trà Tuấn L bị: Chấn động não thương tích 03%; trên 

trán có hai vết thương kích thước lần lượt: 01cmx0,2cm và 03cmx0,2cm (V1 và V2) 

và mặt sau 1/3 trên cẳng tay trái có vết thương kích thước 0,7cmx0,2cm (V4), thương 

tích 03%; gãy xương hàm dưới vùng cằm phải (V3) thương tích 10%; tổng tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể là 15%. Các tổn thương nêu trên là do ngoại lực tác động 

trực tiếp gây nên. Các tổn thương trên V1, V2, V3 và V4 là do vật tày gây nên.  

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 102/KLTTCT- TTPYĐN 

ngày 04/5/2023 đối với Bùi Văn T kết luận: bị vết thương hở tại ngón I chân phải 
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dài khoảng 04cm, sưng nề; khám kỹ tay phải không phát hiện dấu vết tổn thương do 

ngoại lực tác động để lại; tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 02%.  

Lời khai ban đầu, T cho rằng thương tích này do bị anh L đánh, quá trình điều 

tra T đã thừa nhận do mình tự gây ra khi đá vào cằm anh L.  

Tang vật thu giữ: 01 (một) gậy gỗ kích thước 4,5cmx3cm dài 63cm; có một 

đầu bị đốt cháy đen (dài 20cm) đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh 

Khê tạm thời quản lý.  

Quá trình điều tra, bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

đã nêu trên.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị can Bùi Văn T đã tự nguyện bồi thường đủ số tiền 

61.000.000 đồng, bị hại Trà Tuấn L không yêu cầu gì thêm và xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị can.  

 Tại Cáo trạng số 111/CT-VKS ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Bùi Văn T về tội 

“Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 (thuộc trừng hợp quy định tại 

điểm a khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nhà nước giữ nguyên 

quan điểm đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất vụ án, nhân thân, 

mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử:  

 Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: điểm đ khoản 2 (thuộc trừng hợp quy định tại điểm a khoản 1) Điều 

134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự để xử 

phạt bị cáo Bùi Văn T từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 09 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tính kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm ngày 12 tháng 9 năm 2023 

Giao bị cáo Bùi Văn T cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Đông, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như bản cáo trạng đã truy tố là đúng. Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh 

Khê, Kiểm sát viên đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Bùi Văn T đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã 

thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Vào 

khoảng 19 giờ 30 ngày 07/3/2023, tại K778/9 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê 

Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, do đã có mâu thuẫn từ trước và mâu 

thuẫn trong cách cư xử trong cuộc sống hằng ngày, Bùi Văn T đã có hành vi dùng 

cây sắt đánh vào tay, vùng tráng và dùng chân đá vào vùng mặt gây thương tích cho 

anh Trà Tuấn L với tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 15%. Hành vi trên của 

bị cáo Bùi Văn T vào tội "Cố ý gây thương tích" tội phạm và hình phạt được quy 

định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Do bị cáo dùng cây sắt là hung khí nguy hiểm để 

gây thương tích, tỉ lệ thương tích của người bị hại 15%, nên Bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự với tình tiết định khung quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. 

Như vậy Cáo trạng số 111/CT- VKS ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội bị cáo thì thấy: Xét tính chất của vụ 

án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến sức khỏe của người 

khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an xã hội tại địa phương và gây hoang 

mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần có mức án tương xứng với hành 

vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo Bùi Văn T đã tự nguyện bồi thường đủ số tiền 

61.000.000 đồng, bị hại Trà Tuấn L không yêu cầu gì thêm và xin giảm nhẹ hình 
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phạt cho bị cáo đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

điều 51 của Bộ luật hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, ở địa phương chấp hành tốt các 

nghĩa vụ của công dân, bản thân bị cáo đang bị bệnh vẩy nén á sừng đang nằm điều 

trị tại bệnh viện, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 01 người con bị rối loạn ám 

ảnh nghi thức cần phải có người thường xuyên theo dõi đưa đón điều trị tâm thần, 

có anh trai là Bùi Đại Quang bị bệnh suy tim và rối loạn tâm thần, có em gái Bùi Thị 

Linh Đa bị ung thư giai đoạn cuối, có cha, mẹ già yếu bị đãng trí. Do đó, xét thấy 

không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền 

địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục cũng có thể trở thành người tốt. 

 [5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, nhận thấy: 01 (một) gậy gỗ kích thước 4,5cmx3cm dài 63cm; có 

một đầu bị đốt cháy đen (dài 20cm) tịch thu tiêu hủy. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Bùi Văn T tự nguyện bồi thường cho bị hại 

số tiền 61.000.000 đồng. Anh Trà Tuấn L đã nhận tiền, không yêu cầu gì thêm và có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX không xem xét. 

 [7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

54, Điều 65 của Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”  

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T 01 năm 09 tháng (một năm chín tháng) tù nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm 06(sáu) tháng tính kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm ngày 12 tháng 9 năm 2023 

Giao bị cáo Bùi Văn T cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Đông, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp 
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hành của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 

56 của Bộ luật này. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) gậy gỗ kích thước 4,5cmx3cm dài 63cm; 

có một đầu bị đốt cháy đen (dài 20cm). 

(Vật chứng trên hiện đang lưu trữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh 

Khê theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/8/2023 tại Chi cục thi hành án dân 

sự quận Thanh Khê). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 23 của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 về việc “Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án” của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

 Bị cáo Bùi Văn T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

4. Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng 

cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ngày 12.9.2023. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo Bùi Văn T; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q. Thanh Khê; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng; 

- Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê; 

- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Công an Thanh Khê; 

- Cơ quan thi hành án hình sự CA Đà Nẵng; 

- Trại tạm giam công an TP. Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng; 

- Sở tư pháp TP. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Võ Đình Thắng 


